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	Bài 14: Quốc Hội, Chủ Tịch Nước, Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam
	

1. Quốc Hội

	Nhận biết:
- Nêu được chức năng của Quốc hội
Vận dụng:
- Nắm được chức năng và nhận biết chức năng của Quốc hội.
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2. Chủ Tịch Nước
	Nhận biết:
- Nêu được vị trí của Chủ Tịch Nước
Thông hiểu: 
- Hiều được nhiệm vụ, quyền hạn của CTN
Vận dụng:
- Nắm được nhiệm vụ, quyền hạn của CTN và phân biệt được nhiệm vụ và quyền hạn của CTN.
	
	
	
	

	
	
	

3. Chính Phủ
	Nhận biết:
- Nêu được vị trí của Chính Phủ
Thông hiểu: 
- Hiều được nhiệm vụ, quyền hạn của Chính Phủ.
	
	
	
	

	


2
	


Bài 15: Toàn án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân
	

1.Tòa án nhân dân

	Nhận biết:
- Nêu được vị trí của TAND trong Bộ máy Nhà nước.
Thông hiểu:
- Hiểu được nhiệm vụ của TAND. 
Vận dụng thấp:
- Nắm được chức năng nhiệm vụ của TAND.
Vận dụng cao:
- Phát hiện được hành vi phạm tội và nêu được hình thức xử phạt của TAND.
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2.Viện kiểm sát nhân dân



	Nhận biết: 
- Nêu được vị trí của VKSND trong Bộ máy Nhà nước.
Thông hiểu:
- Hiểu được nhiệm vụ của VKSND.
Vận dụng thấp:
- Nắm được chức năng của VKSND.
	
	
	
	

	
	
	3. Trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ Toàn án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân
	Thông hiểu:
- Hiểu được nghĩa vụ trách nhiệm của của cá nhân trong việc xây dựng và bảo vệ TAND và VKSND.
Vận dụng thấp:
- Chấp hành tốt các biện pháp về chống phá các hoạt động của TAND và VKSND.
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	Bài 19: Thực hiện pháp luật
	1. Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật



	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm của các hình thức thực hiện pháp luật.
Thông hiểu:
- Nhận biết các loại hình thực hiện pháp luật thông qua các câu nhận định đúng sai.
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	2. Công dân và việc thực hiện pháp luật

	Vận dụng:
- Nhận xét, xử lý tình huống được đặt ra có liên quan đến trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện pháp luật.
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Lưu ý:
      -  Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng.
      - Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức được biểu hiện trong ma trận đề.
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